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II: Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 
2.2. Phần tự chọn: 
2.2.2. Kiến thức chuyên ngành  
2.2.2.1. Chuyên ngành luật nhà nước và luật hành chính: 
1. Thanh tra khiếu tố 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4 4    
2.2.2.2. Chuyên ngành luật hình sự: 
2. Thủ tục đặc biệt trong TTHS 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4   4  
3. Tổ chức tội phạm mafia 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4  4   
2.2.2.3. Chuyên ngành luật dân sự: 
4. Luật thi hành án dân sự 3 5 tuần 10.10.10.8.8 2 4 4    
2.2.2.4. Chuyên ngành pháp luật kinh tế: 
5. Luật môi trường trong KD 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4   4  
6. Luật kinh doanh bảo hiểm 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4   4  
7. PL về KD bất động sản 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4 4    
2.2.2.5. Chuyên ngành luật quốc tế: 
8. Pháp luật về đấu thầu 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4   4  
9. Luật hàng hải quốc tế 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4   4  
10. Luật vận chuyển hàng không QT 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4  4   
2.2.3. Các môn kỹ năng: 
11. KNTVPL trong LV hành chính 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4   4  
12. KNTVPL trong LV dân sự 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4 4    
13. KNTVPL trong LV HN&GĐ 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4  4   
14. KNTVPL trong LV sở hữu trí tuệ 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4   4  
15. KNTVPL trong LV đất đai 3 5 tuần 10.10.10.8.8 2 4  4   
2.2.4. Các môn giảng dạy bằng tiếng anh: 
16. WTO Law (Luật WTO) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 2   2  
17. International Investment Law 

(Luật đầu tư quốc tế) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 2 2    
18. Law on International Franchising 

(Nhượng quyền thương mại quốc tế) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 2 2    
19. Lawyers' presentation skills in 

adversariality context 
(Kỹ năng tranh tụng của nghề luật) 

2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 2   2 
 

2.2.5. Thực tập chuyên môn 4 5 tuần      TTCM  
* Đợt giảng 1: Từ ngày 15/8/2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 26/9/2016 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 31/10/2016 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
 

(đã ký) 
 
 Nguyễn Thu Thuỷ  



 
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  
 

DỰ KIẾN DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 39 - NGÀNH LUẬT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 

 
STT HỌC PHẦN SỐ 

TC 
THỜI 
GIAN 

SỐ TIẾT 
TRONG 
TUẦN 

TS 
GIẢNG 
VIÊN 

TS 
LỚP 

GIẢNG 
TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 1 

TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 2 

TS LỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 3 

TS SV 
đăng 

ký 
II: Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 
2.1. Phần bắt buộc: 
1. Luật tố tụng hình sự  3 15 tuần 2LT + 2TL 2 6 6    
2. Luật tố tụng dân sự  3 15 tuần 2LT + 2TL 2 5 5    
3. Luật hôn nhân và gia đình 3 15 tuần 2LT + 2TL 2 5 5    
4. Luật thương mại 2 3 15 tuần 2LT + 2TL 4 11 11    
5. Luật lao động  3 15 tuần 2LT + 2TL 2 6 6    
6. Luật tài chính 3 15 tuần 2LT + 2TL 2 5 5    
7. Công pháp quốc tế 4 15 tuần 2LT + 2TL 2 6 6    
8. Tư pháp quốc tế 4 15 tuần 2LT + 2TL 2 5 5    
9. Luật thương mại quốc tế 3 15 tuần 2LT + 2TL 2 6 6    
2.2. Phần tự chọn:  
2.2.2. Kiến thức chuyên ngành: 
2.2.2.1. Chuyên ngành luật nhà nước và luật hành chính: 
10. Luật sư, công chứng, chứng thực 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4  4   
2.2.2.2. Chuyên ngành luật hình sự: 
11. PL về phòng chống tham nhũng 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4 4    
2.2.2.3. Chuyên ngành luật dân sự: 
12. Luật sở hữu trí tuệ 3 5 tuần 10.10.10.8.8 2 4 4    
2.2.2.4. Chuyên ngành pháp luật kinh tế: 
13. Luật môi trường 3 5 tuần 10.10.10.8.8 2 4  4   
14. Luật cạnh tranh và BVQLNTD 3 5 tuần 10.10.10.8.8 2 4   4  
2.2.2.5. Chuyên ngành luật quốc tế: 
15. PL liên minh châu Âu 3 5 tuần 10.10.10.8.8 2 4 4    

* Đợt giảng 1: Từ ngày 15/8/2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 26/9/2016 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 31/10/2016 
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I: Khối kiến thức giáo dục đại cương: 
1. Phần bắt buộc: 
1. Đường lối CM của ĐCSVN 3 15 tuần 2LT + 2TL 2 7 7    
2. Anh văn HP1 3 12 tuần 6 3 6 6    
3. Nga văn HP1 3 12 tuần 6 2 3 3    
4. Pháp văn HP1 3 12 tuần 6 2 2 2    
5. Trung văn HP1 3 12 tuần 6 2 1 1    
6. Anh văn HP2 4 14 tuần 6 2 3 3    
7. Nga văn HP2 4 14 tuần 6 2 8 8    
8. Pháp văn HP2 4 14 tuần 6 2 2 2    
9. Trung văn HP2 4 14 tuần 6 2 6 6    
2. Phần tự chọn:  
10. Kinh tế vĩ mô 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 6 3 3   
11. Quan hệ kinh tế quốc tế 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 6 3 3   
12. Lịch sử văn minh thế giới 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 6 3 3   
13. Đại cương văn hóa VN 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 6 3 3   
14. Tâm lý đại cương 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 6 3 3   
15. Logic học 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 6 3 3   
II: Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 
2.1. Phần bắt buộc: 
16. Xây dựng văn bản pháp luật 3 15 tuần 2LT + 2TL 2 7 7    
17. Luật hình sự 2 3 15 tuần 2LT + 2TL 4 14 14    
18. Luật dân sự 2 3 15 tuần 2LT + 2TL 2 7 7    
19. Luật đất đai 3 5 tuần 10.10.10.8.8 3 7 4 3   
2.2. Phần tự chọn:  
2.2.2.2. Chuyên ngành luật hình sự: 
20. Tâm lý học tư pháp 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4   4  
2.2.2.3. Chuyên ngành luật dân sự: 
21. Luật la mã 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4  4   
2.2.2.4. Chuyên ngành pháp luật kinh tế: 
22. PL về người khuyết tật 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 4  4   

* Đợt giảng 1: Từ ngày 15/8/2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 26/9/2016 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 31/10/2016 
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II: Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 
2.2. Kiến thức ngành luật thương mại quốc tế: 
2.2.1. Các môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức chung: 
1. Tiếng anh PL nâng cao 2 3 8 tuần 6 2 4 4    
2.2.2. Các môn học tự chọn thuộc  khối kiến thức chuyên sâu:  
2. PL về quảng cáo, hội chợ và triển lãm 

quốc tế 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1  1   
3. Chính sách và PL kinh tế đối ngoại của 

VN 3 5 tuần 10.10.10.8.8 1 1  1   
4. Pháp luật về mua sắm của chính phủ 2 5 tuần 10.10.10.8.8 1 1  1   
5. Pháp luật về thị trường nội khối EU 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1 1    
6. Kinh doanh với Hoa kỳ: PL và chính 

sách 3 5 tuần 10.10.10.8.8 1 1   1  
7. Kinh doanh với Trung quốc: PL và 

chính sách 3 5 tuần 10.10.10.8.8 1 1   1  
 

* Đợt giảng 1: Từ ngày 15/8/2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 26/9/2016 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 31/10/2016 
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I: Khối kiến thức giáo dục đại cương: 
1. Các môn bắt buộc: 
1. Đường lối CM của ĐCSVN 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    
II: Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 
2.2 Kiến thức ngành luật thương mại quốc tế: 
2.2.1. Các môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức chung: 
2. Hợp đồng TMQT& các GD KDQT 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    
3. Tiếng anh pháp lý nâng cao 1 3 8 tuần 6 2 4  4   
4. PL điều chỉnh TM hàng hóa QT 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1 1    
5. Quyền SHTT trong HĐTMQT của DN 3 5 tuần 10.10.10.8.8 1 1   1  
2.3 Kiến thức bổ trợ: 
2.3.1. Các môn học bắt buộc: 
6. Nghiên cứu và phân tích án lệ 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1  1   

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 15/8/2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 26/9/2016 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 31/10/2016 
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I: Khối kiến thức giáo dục đại cương: 
1. Các môn học bắt buộc: 
1. Tiếng anh pháp lý 2 3 8 tuần 6 2 4 4    
2. Các môn học tự chọn: 
2. Quan hệ chính trị quốc tế (37) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1   1  
3. Kinh tế vĩ mô (38) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1   1  
II: Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 
2.1. Kiến thức cơ sở ngành: 
4. Luật dân sự VN1 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    
5. Luật hành chính VN 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1  1   
6. Luật hình sự VN 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1 1    
7. Luật quốc tế: Công pháp quốc tế 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1   1  
2.3. Kiến thức bổ trợ: 
2.3.2. Các môn học tự chọn:  
8. Luật thương mại VN1 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 15/8/2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 26/9/2016 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 31/10/2016 
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II: Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 
2.2. Phần tự chọn:  
2.2.1. Kiến thức cơ sở ngành: 
1. Luật thi hành án dân sự 

(25;27;28) 3 5 tuần 10.10.10.8.8 1 2  2   
2.2.2. Kiến thức chuyên ngành và các môn kỹ năng: 
2. PL về QLNN trong LVTM 

(24;25;28) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 2 2    
3. Pháp luật bảo vệ NTD (23;24;26) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 2  2   
4. Luật chứng khoán (24;26) 3 5 tuần 10.10.10.8.8 1 1   1  
5. Luật môi trường trong KD 

(24;28) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1  1   
6. Pháp luật thu hồi đất (23) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1   1  
7. Luật KD bảo hiểm (26) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1 1    
8. PLKD bất động sản (23;24;26) 3 5 tuần 10.10.10.8.8 2 2 2    
9. PL về tài chính DN (23;25) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1  1   
2.2.2. Các môn kỹ năng: 
10. KN đàm phán, soạn thảo 

HĐTHĐTM (23 -> 28) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 3   3  
11. KN giải quyết tranh chấp 

thương mại (24 -> 27) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 2  2   
12. KNTV hợp đồng trong LV lao 

động (23;25;27;28) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 2 2    
13. KNTV trong LV đất đai (23;25 

-> 28) 3 5 tuần 10.10.10.8.8 2 3   3  
14. KN giải quyết TC lao động 

(27;28) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1 1    
 

* Đợt giảng 1: Từ ngày 15/8/2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 26/9/2016 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 31/10/2016 
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TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 39 - NGÀNH LUẬT KINH TẾ  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 
 

STT HỌC PHẦN SỐ 
TC 

THỜI 
GIAN 

SỐ TIẾT 
TRONG 
TUẦN 

TS 
GIẢNG 
VIÊN 

TS 
LỚP 

GIẢNG 
TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 1 

TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 2 

TS LỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 3 

TS 
SV 

đăng 
ký 

II: Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 
2.1. Phần bắt buộc: 
1. Luật thương mại VN2 3 15 tuần 2LT + 2TL 2 3 3    
2. Luật lao động VN1 3 15 tuần 2LT + 2TL 2 3 3    
3. Luật ngân hàng VN 3 5 tuần 10.10.10.8.8 2 3 3    
4. Luật môi trường  3 5 tuần 10.10.10.8.8 2 3 3    
2.2. Phần tự chọn:  
2.2.1. Kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành: 
5. Luật hình sự VN1  3 5 tuần 10.10.10.8.8 1 3  3   
6. Luật hình sự VN2  3 5 tuần 10.10.10.8.8 1 3   3  

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 15/8/2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 26/9/2016 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 31/10/2016 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
 
 

(đã ký) 
 
 Nguyễn Thu Thuỷ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

 
DỰ KIẾN DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 

TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 40 - NGÀNH LUẬT KINH TẾ  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 
 

STT HỌC PHẦN SỐ 
TC 

THỜI 
GIAN 

SỐ TIẾT 
TRONG 
TUẦN 

TS 
GIẢNG 
VIÊN 

TS 
LỚP 

GIẢNG 
TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 1 

TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 2 

TS LỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 3 

TS SV 
đăng 

ký 
I: Khối kiến thức Giáo dục đại cương: 
1. Phần bắt buộc: 
1. Đường lối CM của ĐCSVN 3 15 tuần 2LT + 2TL 2 3 3    
2. Anh văn HP1 3 12 tuần 6 2 4 4    
3. Nga văn HP1 3 12 tuần 6 1 2 2    
4. Pháp văn HP1 3 12 tuần 6 1 1 1    
5. Trungvăn HP1 3 12 tuần 6 1 1 1    
6. Anh văn HP2 4 14 tuần 6 1 1 1    
7. Nga văn HP2 4 14 tuần 6 1 1 1    
8. Trungvăn HP2 4 14 tuần 6 1 1 1    
2. Phần tự chọn:  
9. Quản trị doanh nghiệp 3 5 tuần 10.10.10.8.8 2 3 3    
10. Tâm lý đại cương 3 5 tuần 10.10.10.8.8 2 3   3  
II: Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp: 
1. Phần bắt buộc: 
11. Luật dân sự VN2 3 15 tuần 2LT + 2TL 2 3 3    
12. Luật sở hữu trí tuệ 3 5 tuần 10.10.10.8.8 2 3  3   

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 15/8/2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 26/9/2016 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 31/10/2016 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
 
 

(đã ký) 
 
 Nguyễn Thu Thuỷ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

 
DỰ KIẾN DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 

TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 39 - NGÀNH NGÔN NGỮ ANH  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 
 

STT HỌC PHẦN SỐ 
TC 

THỜI 
GIAN 

SỐ TIẾT 
TRONG 
TUẦN 

TS 
GIẢNG 
VIÊN 

TS 
LỚP 

GIẢNG 
TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 1 

TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 2 

TS LỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 3 

TS SV 
đăng 

ký 
1. Phần bắt buộc: 
1. Tiếng anh pháp lý cơ sở 2 4 10 tuần 6 2 2 2    
2. Văn hóa anh mỹ 2 5 tuần 6 2 2   2  
3. Ngữ pháp 3 5 tuần 6 2 2 2    
4. Lý thuyết dịch 2 5 tuần 6 2 2  2   
5. Giao tiếp giao thoa văn hóa 2 5 tuần 6 2 2   2  
2. Phần tự chọn:  
6. Công pháp quốc tế 4 5 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 15/8/2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 26/9/2016 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 31/10/2016 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
 
 

(đã ký) 
 
 Nguyễn Thu Thuỷ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

 
DỰ KIẾN DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 

TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 40 - NGÀNH NGÔN NGỮ ANH  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 
 

STT HỌC PHẦN SỐ 
TC 

THỜI 
GIAN 

SỐ TIẾT 
TRONG 
TUẦN 

TS 
GIẢNG 
VIÊN 

TS 
LỚP 

GIẢNG 
TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 1 

TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 2 

TS LỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 3 

TS SV 
đăng 

ký 
1. Phần bắt buộc: 
1. Tiếng anh 2 (nghe) 2 15 tuần 2 2 4 4    
2. Tiếng anh 2 (nói) 2 15 tuần 2 2 4 4    
3. Tiếng anh 2 (đọc) 3 15 tuần 3 2 4 4    
4. Tiếng anh 2 (viết) 3 15 tuần 3 2 4 4    
5. Đại cương văn hóa VN 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1   1  
2. Phần tự chọn:  
6. Luật hành chính (39) 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    
7. Luật dân sự 1 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    
8. Công pháp quốc tế (40) 4 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 15/8/2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 26/9/2016 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 31/10/2016 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
 

(đã ký) 
 
 
 Nguyễn Thu Thuỷ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  
 

DỰ KIẾN DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 39 - NGÀNH NGÔN NGỮ ANH – HỆ SONG BẰNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 

 
STT HỌC PHẦN SỐ 

TC 
THỜI 
GIAN 

SỐ TIẾT 
TRONG 
TUẦN 

TS 
GIẢNG 
VIÊN 

TS 
LỚP 

GIẢNG 
TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 1 

TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 2 

TS LỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 3 

TS SV 
đăng 

ký 
1. Phần bắt buộc: 
1. Xây dựng văn bản pháp luật 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    
2. Luật hình sự 2 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    
3. Luật thương mại 1 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    
4. Luật tài chính 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 15/8/2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 
 TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

 
 

(đã ký) 
 
 Nguyễn Thu Thuỷ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  
 

DỰ KIẾN DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 40 - NGÀNH NGÔN NGỮ ANH – HỆ SONG BẰNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 

 
STT HỌC PHẦN SỐ 

TC 
THỜI 
GIAN 

SỐ TIẾT 
TRONG 
TUẦN 

TS 
GIẢNG 
VIÊN 

TS 
LỚP 

GIẢNG 
TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 1 

TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 2 

TS LỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 3 

TS SV 
đăng 

ký 
1. Phần bắt buộc: 
1. Xã hội học pháp luật 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    
2. Xây dựng văn bản pháp luật 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    
3. Luật hành chính (40.40)  3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    
4. Công pháp quốc tế (40.39) 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    
5. Luật tài chính 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 15/8/2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 
 TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

 
 

(đã ký) 
 
 Nguyễn Thu Thuỷ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  
 

DỰ KIẾN DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 39 - NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 

 
STT HỌC PHẦN SỐ 

TC 
THỜI 
GIAN 

SỐ TIẾT 
TRONG 
TUẦN 

TS 
GIẢNG 
VIÊN 

TS 
LỚP 

GIẢNG 
TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 1 

TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 2 

TS LỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 3 

TS SV 
đăng 

ký 
II: Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp: 
1. Luật tố tụng dân sự 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    
2. Luật lao động 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 1 1    
3. Luật đất đai 3 5 tuần 10.10.10.8.8 2 1   1  
2. Phần tự chọn: 
4. Luật thừa kế 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1   1  
5. Luật phá sản và giải quyết 

tranh chấp trong kinh doanh 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1  1   
6. Pháp luật về thương mại hàng 

hóa và dịch vụ 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1 1    
 

* Đợt giảng 1: Từ ngày 15/8/2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 26/9/2016 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 31/10/2016 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
 
 

(đã ký) 
 
 Nguyễn Thu Thuỷ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  
 

DỰ KIẾN DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 40 - NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 

 
STT HỌC PHẦN SỐ 

TC 
THỜI 
GIAN 

SỐ TIẾT 
TRONG 
TUẦN 

TS 
GIẢNG 
VIÊN 

TS 
LỚP 

GIẢNG 
TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 1 

TSLỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 2 

TS LỚP 
GIẢNG 
ĐỢT 3 

TS SV 
đăng 

ký 
I: Khối kiến thức Giáo dục đại cương: 
1. Phần bắt buộc: 
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 15 tuần 2LT + 2TL 1 2 2    
2. Tiếng anh pháp lý 1 3 8 tuần 6 2 8  8   
2. Phần tự chọn: 
3. Xã hội học pháp luật (29A) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1 1    
4. Tâm lý đại cương (29B;30A,B) 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 2 2    
II: Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp: 
1. Phần bắt buộc: 
5. Xây dựng văn bản pháp luật 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 2 2    
6. Luật hình sự 2 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 2 2    
7. Luật hôn nhân và gia đình 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 2 2    
8. Luật doanh nghiệp 3 15 tuần 2LT + 2TL 1 2 2    

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 15/8/2016 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 26/9/2016 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 31/10/2016 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
 
 

(đã ký) 
 
 Nguyễn Thu Thuỷ  

 


